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MỤC LỤC 

 
 

STT NỘI DUNG TRANG 

1 

Kế hoạch V/v rà soát và trích lục minh chứng theo 

công văn 768 phục vụ báo cáo tự đánh giá năm học 

2019-2020 

02 

2 

Mẫu biên bản cuộc họp V/v xác nhận rà soát minh 

chứng phục vụ công tác Báo cáo Tự đánh giá của 

Nhà trường 

05 

3 

Tờ trình V/v đề xuất hướng xử lý thi đua trong công 

tác đảm bảo chất lượng và hỗ trợ triển khai công tác 

báo cáo tự đánh giá Nhà trường 

07 

4 
Phụ lục 1: Danh sách nhân sự phụ trách công tác 

phản biện với các đơn vị phụ trách minh chứng 
08 

5 
Danh sách nhân sự phụ trách phản hồi minh chứng 

hiện có tại đơn vị 
10 

6 
Hướng dẫn cách thức lưu trữ trực tuyến phục vụ cho 

công tác rà soát minh chứng theo công văn 768 
14 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHẠM NGỌC THẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ĐƠN VỊ:…………………….. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2020  

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

V/v xác nhận rà soát minh chứng 

Phục vụ công tác Báo cáo Tự đánh giá của Nhà trường 

 

* Thời gian: Vào lúc….. giờ…. phút, Thứ ………, ngày …….. tháng ……… năm 

2020. 

* Địa điểm: ................................................................................................................................  

* Thành phần tham dự:  

1. Họ tên nhân sự rà soát minh chứng: ..................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

2. Họ tên nhân sự phản hồi minh chứng tại đơn vị: .............................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

* Nội dung cuộc họp 

 ....................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................   

* Kết luận cuộc họp 

- Số lượng minh chứng (tệp tin cứng) xác nhận hiện có tại đơn vị: ……. minh 

chứng. 

- Đính kèm tệp tin cứng excel xác nhận rà soát minh chứng hiện có tại các đơn vị 

có chữ ký. 

PHỤ LỤC 3 
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 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Biên bản được thông qua tại cuộc họp 100% thành viên tán thành. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ ……….phút cùng ngày./. 

 

ĐẠI DIỆN 

Nhân sự phản hồi minh chứng tại đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN 

Nhân sự rà soát minh chứng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH PHẢN HỒI MINH CHỨNG HIỆN CÓ TẠI ĐƠN VỊ   

 Phục vụ cho công tác rà soát và trích lục minh chứng theo công văn 768 phục vụ báo cáo tự đánh giá  

Năm học 2019-2020 

Stt Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Chức vụ/ 

Đơn vị công tác 

Thâm niên công 

tác trong 

GDĐH/TCCN 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

1 LÊ THỊ HIỆP Nữ 10/10/1985 Thạc sĩ 

− Văn phòng Đảng ủy 

− Giảng viên BM. Mác 

lênin 

Từ 02/2011 đến 

nay (9 năm) 
lehiep.vpd@pnt.edu 0834580359 

2 
TRẦN NGUYỄN ĐAN 

QUỲNH 
Nữ 23/11/1978 ThS Chuyên viên BQLCDA 

07 năm 

 
quynhtran@pnt.edu.vn 0906840434 

3 

 

THÁI THỊ TÚ TRINH 

 
Nữ 01/05/1974 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng 11/2013 → nay charmihan@gmail.com 0936639679 

4 

 

NGUYỄN VĂN HỒNG SƠN 

 

Nam 26/02/1987 Thạc sĩ Chuyên viên 02/2017 → nay sonnvh@pnt.edu.vn 0915758333 

5 NGUYỄN ĐĂNG DUY Nam 05/12/1984 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 3/2016 → nay 

nguyenduy.hocmon@gmail.c

om 
0947787977 

6 PHAN THÁI HẢO Nam 24/04/1977 Bác sĩ Văn phòng Khoa Y Từ tháng 06/2014 phanthaihao@yahoo.com 0915.783.132 

7 CHU HOÀNG PHÚ KHUÊ Nữ 28/11/1985 
Cử 

nhân 
Văn phòng Khoa Y Từ tháng 06/2019 phukhue2016@gmail.com 0785.852.916 

8 
NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỆT 
Nữ 25/07/1985 

Thạc sĩ, 

Bác sĩ 
Trưởng VP Khoa RHM 

10 năm 

 
nguyetntm@pnt.edu.vn 0935552257 

9 DƯƠNG VĂN MINH TIÊN Nữ 12/11/1982  Nhân viên VPCĐ 
7 năm 5 tháng 

 
congdoan@pnt.edu.vn 0903867772 

10 
HUỲNH TRƯƠNG XUÂN 

AN 
Nữ 1980  Trưởng ban CTXH CĐ 

 

 
xuanan@pnt.edu.vn 0907418400 

11 PHẠM NGỌC KHÔI Nam 11.04.1987 Tiến sĩ 
Giảng viên - Bộ môn Mô 

Phôi - Di truyền 
6 năm yhcs@pnt.edu.vn 0909097802 

mailto:congdoan@pnt.edu.vn
mailto:yhcs@pnt.edu.vn
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Stt Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Chức vụ/ 

Đơn vị công tác 

Thâm niên công 

tác trong 

GDĐH/TCCN 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

12 TRẦN THỊ MINH TÂM Nữ 26/03/1977 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 1999 – 2020 minhtamtran77@gmail.com 0908392627 

13 TRẦN CẨM VÂN Nữ 16/11/1989 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 2011 – 2020 camvantran@pnt.edu.vn 0932094316 

14 TRẦN THỊ DIỄM XUÂN Nữ 04/02/1988 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 2011 – 2020 nices_spring@yahoo.com 0937612334 

15 VÕ THỊ THANH HƯƠNG Nữ 16/01/1990 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 2012 – 2020 huongvtt@pnt.edu.vn 0904463079 

16 CAO QUỐC HÀ Nam 19/09/1983 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 2012 – 2020 caoquocha@pnt.edu.vn 0936390179 

17 UNG NHẬT PHƯƠNG Nam 16/11/1985 
Cử 

nhân 
Chuyên viên 2013 – 2020 

ungnhatphuongdn@yahoo.co

m.vn 
0905232221 

18 NGUYỄN VĂN THẠCH VŨ Nam 19/11/1988 
Cử 

nhân 
P.QLTHLS Từ 06/2012 thachvu.ghc@gmail.com 0907866612 

19 NGUYỄN QUỐC THẮNG Nam 07/07/1992 Bác sĩ P.QLTHLS Từ 03/2017 ngquthang77@gmail.com 0909604244 

20 NGUYỄN NHẬT ĐÔNG Nam 03/12/1983 
Cử 

nhân 
P.QLTHLS Từ 03/2019 nhatdong0312@gmail.com 0902671747 

21 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG Nữ 23-3-1963 
Cử 

nhân 
Nhân viên 30 năm thuyhong23363@gmail.com 0908431106 

22 TRIỆU QUỐC CƯỜNG Nam 07-5-1992 Thạc sĩ Nhân viên 03 năm 
trieuquoccuong75@gmail.co

m 
0909379557 

23 TRẦN TIẾN TÀI Nam 07/04/1985 
Tiến sĩ 

Bác sĩ 
Phó Trường phòng 09 năm trantientai@pnt.edu.vn 0908.670.974 

24 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

DUNG 
Nữ 10/03/1988 

Cử 

nhân 
Chuyên viên 03 năm dungntp@pnt.edu.vn 0988.098.677 

25 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG Nữ 1990 
Cao 

đẳng 
Cán sự 01 năm nuongntm@pnt.edu.vn 0986.950.199 

26 KHƯU MỸ LỆ Nữ 22/4/1978 Tiến sĩ 
Giảng viên bộ môn Hóa 

chuyên ngành 
02 năm lekm@pnt.edu.vn 0937 115 625 
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Stt Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Chức vụ/ 

Đơn vị công tác 

Thâm niên công 

tác trong 

GDĐH/TCCN 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

27 HÀ THANH ĐẠT Nam 29/9/1991 Thạc sĩ 
Bí thư Đoàn trường 

Đoàn TN - Hội SV 
5 năm datht@pnt.edu.vn 0903116468 

28 ĐINH THỊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 11/10/1987 
Cử 

nhân 
Nhân viên 5 năm phuongngan@pnt.edu.vn 0935199855 

29 NGUYỄN HOÀNG PHI Nữ 16/9/1984 
Cử 

nhân 
Nhân viên 2 năm phinh@pnt.edu.vn 0989629916 

30 NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam 08/3/1987 Kỹ sư Nhân viên 9 năm 
nguyenhoangthai@pnt.edu.v

n 
0933239293 

31 NGUYỄN ĐỖ NHƯ HÂN Nữ 18/09/1982 Thạc sĩ 
Chuyên viên / Phòng Sau 

Đại học 

11 năm 

 

nguyendonhuhan@pnt.edu.v

n 
090 666 0818 

32 
NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC 
Nữ 18/07/1983 Thạc sĩ 

Chuyên viên / Phòng Sau 

Đại học 

15 năm 

 

thanhtrucxhh2012@gmail.co

m 
0916208919 

33 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 01/01/1989 
Thạc sĩ 

- Bác sĩ 

Chuyên viên / Phòng Sau 

Đại học 
6 năm ngoctb@pnt.edu.vn 0938482576 

34 LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 01/01/1988 Thạc sĩ Chuyên viên / P.CNTT 8 năm thuylinh@pnt.edu.vn 0902 829 188 

35 
NGUYỄN HOÀNG MINH 

HUY 
Nam 27/03/1985 Thạc sĩ Chuyên viên / P.CNTT 3 năm huynhm@pnt.edu.vn 0919 1818 20 

36 TRẦN HOÀNG DƯƠNG Nam 11/11/1976 Kỹ sư Chuyên viên / P.CNTT 5 năm tranhoangduong@pnt.edu.vn 0903 377 422 

37 NGUYỄN VŨ BẰNG Nam 23/12/1985 CN P.NCKH 
5 năm 

 
vubang2312@yahoo.com 0907070600 

38 TRẦN THỊ DƯỠNG Nữ 10/10/1963 CN P.NCKH 
> 20 năm 

 
duong10_10@yahoo.com 0913747107 

39 VŨ KHẮC MINH ĐĂNG Nam 04/07/1997 CN P.NCKH 1 năm vkmdang4797@gmail.com 0972687272 

40 NGUYỄN MINH LUÂN Nam 21/01/1986 
Thạc sĩ 

Bác sĩ 

Giảng viên 

TTKN&STMPLS 

10 năm 

 
auron0405@gmail.com 0384808747 

41 CAO THỊ NGỌC BÍCH Nữ 29/03/1985 

Thạc sĩ 

Điều 

dưỡng 

Giảng viên 

TTKN&STMPLS 

11 năm 

 

ngocbich29031985@gmail.c

om 
0984037426 

mailto:thuylinh@pnt.edu.vn
mailto:huynhm@pnt.edu.vn
mailto:tranhoangduong@pnt.edu.vn
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Stt Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Chức vụ/ 

Đơn vị công tác 

Thâm niên công 

tác trong 

GDĐH/TCCN 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

42 HỒ THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 19/02/1974 
ĐD 

CKI 

Phó trưởng Khoa ĐD - 

KTYH 

25 năm 

 
trucphuonggv@pnt.edu.vn 0989045459 

43 HUỲNH THỊ MỸ TUYỀN Nữ 14/08/1994 
Điều 

Dưỡng 

Nhân viên Khoa ĐD - 

KTYH 

 

03 năm 
tuyenhtm@pnt.edu.vn 0949581408 

44 PHÙNG QUANG VINH Nam 03/12/1967 
ThS. 

BS 
Trưởng VP Khoa YTCC 

05 năm 

 
pqvpnt@gmail.com 0907575650 

45 TRẦN VĨNH TÀI Nam 23/8/1986 
ThS. 

BS 

Phó Trưởng VP Khoa 

YTCC 

09 năm 

 
drtai.yhcd@pnt.edu.vn 0917242694 

46 DIỆP THẮNG Nam 02/10/1982 
ThS. 

BS. 
Giảng viên/TTĐTNLYT 

13 

 
dthang@pnt.edu.vn 0909967947 

47 
HUỲNH PHAN THANH 

PHƯƠNG 
Nữ 09/03/1983 CN Chuyên viên/TTĐTNLYT 

10 

 
phuonghuynh@pnt.edu.vn 0909123091 

48 TRƯƠNG TRỌNG HOÀNG Nam 06/4/1965 
Thạc sĩ, 

Bác sĩ 
Trưởng Thư viện 10 năm 

truongtronghoang@pnt.edu.v

n 
0384816748 

49 TÔ THỊ HỒNG YẾN Nữ 23/12/1968 
Cử 

nhân 
Thư viện 28 năm hongyenthuha@yahoo.com 0919839456 

50 TRƯƠNG CÔNG HÒA Nam 10/12/1970 ThS.BS Phó trưởng PKĐK 8 năm hoatc@pnt.edu.vn 0913122907 

51 VÕ THÀNH LIÊM Nam 24/10/1980 TS.BS Trưởng P.KHNV PKĐK 12 năm thanhliem.vo@gmail.com 0969817183 

52 TRẦN THỊ KIM TÍNH Nữ 07/6/1962 BS CK2 Nhân viên 27 năm bstinh_tk@pnt.edu.vn 0918672159 

53 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Nữ 12/12/1982 CNĐD Nhân viên 5 năm bichvan369@yahoo.com 0909920188 

54 TRƯƠNG QUỐC KỲ Nam 31/01/1986 TS.DS TTNCYS 1 năm Kytq@pnt.edu.vn 0936723672 

55 
HUỲNH TRƯƠNG XUÂN 

AN 
NỮ 15/08/1980 CN CHUYÊN VIÊN 13 xuanan@pnt.edu.vn 0907418400 

56 LÊ THỪA KIM TIÊN NỮ 13/11/1987 THS CHUYÊN VIÊN 8 kimtien@pnt.edu.vn 0909697133 

57 NGUYỄN VĂN KIÊN Nam 14/10/83 - Chuyên viên phòng CTSV 
12 năm 

 
kiennv@pnt.edu.vn 0915992307 

58 HUỲNH TRƯƠNG XUÂN NỮ 15/08/1980 CN CHUYÊN VIÊN 13 xuanan@pnt.edu.vn 0907418400 

mailto:dthang@pnt.edu.vn
mailto:phuonghuynh@pnt.edu.vn
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Stt Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Chức vụ/ 

Đơn vị công tác 

Thâm niên công 

tác trong 

GDĐH/TCCN 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

AN 

59 TRẦN THỊ MINH TÂM NỮ 25/03/1977 CN CHUYÊN VIÊN 22 minhtamtran77@pnt.edu.vn 0908392627 

60 TRƯƠNG THỊ THU TRANG Nữ 1972  Kế toán viên 11 năm 
Truong.thithutrang79@gmail

.com 
0909624548 

61 PHẠM QUỐC VINH Nam 23/8/1989  Kế toán viên 8 năm phamquocvinh@pnt.edu.vn 0902123413 

62 VŨ THỊ YẾN Nữ 19/09/1989 
Chuyên 

viên 
Phòng Khám Đa Khoa 36 tháng vuthiyenkt@gmail.com 0977704895 

63 NGUYỄN THỊ XUÂN NHƯ Nữ 09/09/1980 
Chuyên 

viên 
Phòng Khám Đa Khoa 30 tháng nhuntx@pnt.edu.vn 0936679549 

mailto:Truong.thithutrang79@gmail.com
mailto:Truong.thithutrang79@gmail.com
mailto:phamquocvinh@pnt.edu.vn
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